
STT

Tờ 

bản đồ

số

Thửa 

số

Tổng 

diện tích 

(m2)

Diện tích 

thu hồi 

(m2)

Diện tích 

còn lại 

(m2)

Loại đất Tên chủ sử dụng đất Số GCN

1 4 276 72.6 5.7 66.9 ONT Nguyễn Văn Thế

2 41 68 102.0 61.8 40.2 LUC Đinh Thị Sáu CH 237111

3 41 76 170.1 74.5 95.6 LUC Đinh Hữu Tốn CH 238800

4 41 77 399.0 228.0 171.0 LUC Phạm Thị Tuyển CH 237147

5 41 89 205.0 142.6 62.4 LUC Đinh Hữu Tốn CH 238802

6 41 91 292.9 219.9 73.0 LUC Đặng Thị Bẩy CH 238741

7 41 101 425.0 69.2 355.8 LUC Đinh Hữu Tốn CH 238803

8 41 102 1248.7 811.5 437.2 LUC Trần Thị Hương

9 41 108 207.0 165.9 41.1 LUC Phạm Thị Tuyển CH 237151

10 46 23 120.0 45.0 75.0 LUC Phạm Văn Hiển CQ 405399

11 46 24 205.9 68.2 137.7 LUC Nguyễn Văn Đồng CQ 405386

12 46 25 53.0 15.7 37.3 LUC Nguyễn Đức Tám CH 371414

13 46 26 105.9 27.5 78.4 LUC Nguyễn Văn Năm CQ 405461

14 46 27 40.0 9.6 30.4 LUC Nguyễn Văn Quý CH 320161

15 46 28 120.0 26.7 93.3 LUC Nguyễn Văn Quỹ CH 320163

16 46 29 40.1 8.0 32.1 LUC Nguyễn Đăng Bằng CH 320016

17 46 30 186.0 31.8 154.2 LUC Nguyễn Đăng Thạc CH 320325

18 46 31 139.9 17.7 122.2 LUC Nguyễn Đăng Đường CH 371127

19 46 32 140.0 12.2 127.8 LUC Nguyễn Văn Thơm CH 320317

20 46 33 134.0 97.3 36.7 LUC Nguyễn Công Thức CH 371502

21 46 34 120.0 63.0 57.0 LUC Đỗ Văn Lịch CQ 405440

22 46 35 79.9 40.6 39.3 LUC Đỗ Văn Cảnh CQ 405349

23 46 36 40.1 20.0 20.1 LUC Nguyễn Thị Vui CH 371605

24 46 37 132.9 63.2 69.7 LUC Nguyễn Văn Thủy CH 371518

25 46 38 100.0 44.6 55.4 LUC Nguyễn Thị Khang CH 371216

26 46 39 160.0 65.9 94.1 LUC Hoàng Thị Tải CH 371407

27 46 40 93.0 0.4 92.6 LUC Nguyễn Công Thành CH 320177

28 46 47 80.0 1.6 78.4 LUC Nguyễn Xuân Tuyến CH 371574

29 46 48 60.2 2.6 57.6 LUC Tô Thị Diệc CH 320307

THỐNG KÊ DIỆN TÍCH THU HỒI ĐẤT

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ QL.17 đi khu trung tâm hành chính mới

 xã Đại Bái và các tuyến nhánh, huyện Gia Bình;

Chủ đầu tư: Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Gia Bình

(Kèm theo Thông báo số: …../TB-UBND, ngày …/…./2024 của UBND huyện Gia Bình)

Khu đất thuộc: Xã Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh
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30 46 49 159.9 12.4 147.5 LUC Nguyễn Thị Ngăn CH 371307

31 46 50 100.1 11.8 88.3 LUC Nguyễn Thị Căn CH 320028

32 46 51 126.9 19.4 107.5 LUC Nguyễn Văn Ba CH 371001

33 46 52 80.1 14.8 65.3 LUC Nguyễn Văn Tân CH 371420

34 46 53 106.1 22.5 83.6 LUC Tô Văn Hành CH 371149

35 46 54 253.0 66.9 186.1 LUC Nguyễn Văn Thuần CH 371488

36 46 158 53.0 14.9 38.1 LUC Nguyễn Đức Mười CH 371299

37 47 13 666.0 198.9 467.1 LUC Nguyễn Văn Năm CH 320148

38 47 18 94.1 83.6 10.5 LUC Nguyễn Văn Tuấn CQ 405518

39 47 21 128.7 42.6 86.1 LUC Nguyễn Đăng Vi CH 371583

40 47 22 750.0 259.7 490.3 LUC Nguyễn Văn Dũng CH 320047

41 47 23 559.9 212.4 347.5 LUC Vũ Huấn CH 320264

42 47 24 792.0 251.1 540.9 LUC Nguyễn Đức Sáu CH 320170

43 47 26 300.0 35.9 264.1 LUC Đỗ Văn Lịch CQ 405441

44 47 39 239.0 131.3 107.7 LUC Nguyễn Văn Thuần CH 371490

45 47 40 625.1 333.5 291.6 LUC Đào Công Hoài CH 371178

46 47 47 500.0 268.2 231.8 LUC Nguyễn Văn Tân CH 371421

47 47 72 792.0 407.0 385.0 LUC Nguyễn Văn Ba CH 371002

48 47 73 750.4 32.9 717.5 LUC Nguyễn Thị Hiển CQ 405537

49 47 107 833.0 299.1 533.9 LUC Nguyễn Bá Giáp CH 371131

50 47 108 500.0 219.7 280.3 LUC Nguyễn Bá Tú CH 371551

51 47 153 500.2 138.1 362.1 LUC Đỗ Văn Thủy CH 371508

52 47 154 1458.0 290.1 1167.9 LUC Nguyễn Văn Hòa CQ 405405

53 47 207 833.9 159.8 674.1 LUC Đỗ Văn Ngợi CH 371326

54 47 208 750.0 278.3 471.7 LUC Nguyễn Văn Thẩn CQ 405498

55 47 212 206.9 8.3 198.6 LUC Nguyễn Văn Huân CH 371200

56 47 213 106.0 0.3 105.7 LUC Nguyễn Văn Lịch CH 371247

57 47 220 93.0 48.5 44.5 LUC Nguyễn Văn Thư CH 320303

58 47 221 169.3 78.8 90.5 LUC Hoàng Văn Mi CH 320595

59 47 222 120.1 46.9 73.2 LUC Nguyễn Thị Nhã CH 371334

60 47 223 200.0 72.2 127.8 LUC Hoàng Văn Thuấn CH 371483

61 47 224 179.9 56.4 123.5 LUC Nguyễn Đăng Miền CH 320137

62 47 225 92.9 26.0 66.9 LUC Nguyễn Đăng Bộ CH 320026

63 47 226 80.1 20.6 59.5 LUC Nguyễn Đăng Viên CH 320245

64 47 227 193.0 43.2 149.8 LUC Dương Danh Độ CH 371109

65 47 228 80.1 15.2 64.9 LUC Dương Danh Thiết CH 320217

66 47 229 120.0 19.7 100.3 LUC Nguyễn Văn Hải

2



67 47 230 199.8 24.9 174.9 LUC Nguyễn Văn Duyên CH 371074

68 47 231 120.0 10.3 109.7 LUC Nguyễn Văn Đường CH 320051

69 47 232 80.1 5.0 75.1 LUC Nguyễn Văn Hoài CH 320063

70 47 233 80.1 3.4 76.7 LUC Nguyễn Thị Tơ CH 371526

71 47 234 92.8 2.0 90.8 LUC Nguyễn Văn Luyện CH 320131

72 47 242 293.0 144.5 148.5 LUC Dương Danh Đại CQ 405380

73 47 243 80.1 33.7 46.4 LUC Nguyễn Văn Lan CH 371238

74 47 246 1041.9 315.5 726.4 LUC Nguyễn Văn Vinh CH 371603

75 47 247 916.7 210.0 706.7 LUC Nguyễn Đức Tấn CH 371425

76 47 248 1518.1 270.6 1247.5 LUC Dương Danh Đại CQ 405381

77 47 251 375.0 172.7 202.3 LUC Nguyễn Đăng Quyết CH 320172

78 47 253 233.0 180.0 53.0 LUC Nguyễn Văn Hòa CQ 405408

79 47 254 105.9 76.2 29.7 LUC Nguyễn Đăng Vinh CH 320226

80 47 255 206.1 119.9 86.2 LUC Nguyễn Đăng Hiệp CH 371166

81 47 256 160.0 95.5 64.5 LUC Nguyễn Văn Cương CQ 405372

82 47 257 66.0 39.4 26.6 LUC Nguyễn Viết Điển CH 371094

83 47 258 93.1 55.5 37.6 LUC Đỗ Văn Quý CH 371370

84 47 259 185.9 110.2 75.7 LUC Đỗ Văn Vinh CH 371594

85 47 260 133.0 78.4 54.6 LUC Đỗ Văn Ngợi CH 371327

86 47 261 80.0 47.0 33.0 LUC Đỗ Văn Thủy CH 371509

87 47 262 139.9 80.7 59.2 LUC Nguyễn Văn Tứ CH 371565

88 47 264 106.2 57.5 48.7 LUC Nguyễn Văn Bằng CH 371022

89 47 265 173.0 101.1 71.9 LUC Nguyễn Thị Lừng CH 371269

90 47 266 40.0 23.3 16.7 LUC Nguyễn Ngọc Bịch CH 320006

91 47 267 220.0 126.0 94.0 LUC Nguyễn Đăng Hoành CH 320072

92 47 268 113.0 60.3 52.7 LUC Nguyễn Đăng Tung CH 320212

93 47 269 185.9 79.1 106.8 LUC Nguyễn Đăng Phong CH 320158

94 47 270 106.0 49.3 56.7 LUC Đỗ Văn Vĩ CH 320230

95 47 271 120.1 59.4 60.7 LUC Nguyễn Thị Thoa CH 371470

96 47 272 153.0 81.1 71.9 LUC Nguyễn Đăng Sui CH 371404

97 47 273 140.0 79.6 60.4 LUC Dương Danh Trung CH 371540

98 47 274 79.8 47.6 32.2 LUC Nguyễn Công Doanh CH 371064

99 47 275 60.1 36.8 23.3 LUC Nguyễn Văn Cương CH 371056

100 47 276 53.0 32.5 20.5 LUC Nguyễn Thị Phượng CH 371357

101 47 277 246.0 150.2 95.8 LUC Nguyễn Văn Khải CQ 405429

102 47 278 39.9 24.3 15.6 LUC Nguyễn Văn Nam CH 320256

103 47 279 40.0 24.3 15.7 LUC Nguyễn Thị Vượng CH 320340
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104 47 280 133.1 81.0 52.1 LUC Nguyễn Văn Định CH 371105

105 47 281 72.8 44.3 28.5 LUC Đỗ Quang Toàn

106 47 282 86.1 52.4 33.7 LUC Nguyễn Thị Ướt CH 320221

107 47 283 193.0 117.7 75.3 LUC Nguyễn Thị Bản CQ 405335

108 47 284 220.0 134.2 85.8 LUC Vũ Viết Hùng CH 320088

109 47 285 133.0 80.9 52.1 LUC Nguyễn Đức Cảnh CQ 405354

110 47 286 73.1 44.4 28.7 LUC Đỗ Thị Cải CH 320039

111 47 287 106.0 64.2 41.8 LUC Nguyễn Đăng Tĩnh CQ 405507

112 47 288 32.8 19.9 12.9 LUC Nguyễn Đăng Điệp CH 371100

113 47 289 53.1 32.1 21.0 LUC Tô Thị Lý CH 371283

114 47 290 132.9 79.1 53.8 LUC Tô Văn Hiền CH 371162

115 47 291 80.0 45.6 34.4 LUC Nguyễn Văn Thọ CQ 405503

116 47 292 120.0 65.4 54.6 LUC Nguyễn Văn Thát CH 371453

117 47 294 625.0 465.1 159.9 LUC Nguyễn Thị Khang CH 371220

118 47 297 417.1 393.9 23.2 LUC Nguyễn Viết Điển CH 371095

119 47 298 1167.0 689.6 477.4 LUC Đỗ Văn Vinh CH 371596

120 47 300 914.9 513.4 401.5 LUC Nguyễn Đăng Thắng CH 320196

121 47 303 99.9 31.5 68.4 LUC Đào Công Hoài CH 371180

122 47 317 133.0 3.0 130.0 LUC Tô Thị Tôn CH 371531

123 47 318 60.0 3.5 56.5 LUC Tô Văn Tám CH 371416

124 47 319 60.0 5.7 54.3 LUC Tô Thị Vui CH 320239

125 47 320 68.0 12.8 55.2 LUC Nguyễn Đăng Vi CH 371585

126 47 321 193.2 40.2 153.0 LUC Nguyễn Văn Nho CQ 405488

127 47 322 92.9 22.5 70.4 LUC Nguyễn Thị Thúy CH 320260

128 47 323 126.0 34.0 92.0 LUC Nguyễn Đức Sáu CH 320171

129 47 324 79.9 23.8 56.1 LUC Trần Văn Tập CH 371429

130 47 325 186.0 62.2 123.8 LUC Trần Văn Luyến CH 371280

131 47 326 60.0 22.0 38.0 LUC Nguyễn Đăng Việt CQ 405524

132 47 327 93.1 36.1 57.0 LUC Nguyễn Đăng Qúy CH 371376

133 47 330 947.2 0.7 946.5 LUC Nguyễn Văn Dân CH 320344

134 47 334 584.0 33.1 550.9 LUC Đỗ Văn Quý CH 371371

135 47 335 833.2 50.4 782.8 LUC Hoàng Văn Long CQ 405447

136 47 336 500.0 326.8 173.2 LUC Nguyễn Công Doanh CH 371065

137 47 350 666.0 437.9 228.1 LUC Nguyễn Văn Tứ CH 371566

138 47 364 583.0 388.6 194.4 LUC Nguyễn Văn Thư CH 320304

139 47 380 500.0 333.6 166.4 LUC Nguyễn Đăng Được CH 320109

140 47 396 750.2 448.0 302.2 LUC Nguyễn Văn Đường CH 320052
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141 47 398 1124.9 31.6 1093.3 LUC Nguyễn Công Bằng CH 371016

142 47 415 499.8 253.5 246.3 LUC Nguyễn Văn Hoài CH 320064

143 47 416 1125.0 207.3 917.7 LUC Lê Thị Mận CQ 405455

144 47 431 921.0 404.8 516.2 LUC Nguyễn Công Thức CH 371503

145 47 449 416.0 66.6 349.4 LUC Nguyễn Văn Bốn CH 371032

146 47 450 962.0 152.6 809.4 LUC Nguyễn Văn Lượng CH 371278

147 47 451 667.0 81.8 585.2 LUC Tô Văn Hành CH 371153

148 47 452 358.0 1.3 356.7 LUC Vũ Huấn CH 320267

149 47 458 200.0 185.8 14.2 LUC Đỗ Văn Cảnh CQ 405352

150 47 459 250.0 49.2 200.8 LUC Nguyễn Thị Nghị CH 371312

151 47 472 1436.4 52.4 1384.0 CLN Nguyễn Đức Tấn

152 47 487 3562.0 17.1 3544.9 CLN Nguyễn Văn Thuật

153 3 437 478.1 7.5 470.6 NTS Nguyễn Văn Bốn

154 47 437 1885.2 30.7 1854.5 NTS Nguyễn Đức Tấn

155 47 16 105.4 71.2 34.2 DNL Cty điện lực BN

156 41 59 104.2 85.8 18.4 LUC UBND xã

157 41 67 46.0 17.9 28.1 LUC UBND xã

158 41 69 388.0 287.2 100.8 LUC UBND xã

159 41 90 85.2 63.3 21.9 LUC UBND xã

160 41 92 1198.3 138.8 1059.5 LUC UBND xã

161 41 137 242.3 20.8 221.5 LUC UBND xã

162 47 10 623.5 60.6 562.9 LUC UBND xã

163 47 244 53.3 4.2 49.1 LUC UBND xã

164 47 293 666.1 465.4 200.7 LUC UBND xã

165 47 304 120.0 41.5 78.5 LUC UBND xã

166 47 395 121.9 66.4 55.5 LUC UBND xã

167 47 435 160.0 55.9 104.1 LUC UBND xã

168 47 448 728.7 139.9 588.8 LUC UBND xã

169 47 19 5019.3 1927.9 3091.4 NTS UBND xã

170 10 87 669.2 14.6 654.6 NTS UBND xã

171 10 385 146.3 15.5 130.8 CLN UBND xã

172 4 271 2002.3 508.0 1494.3 BHK UBND xã

173 41 128 826.9 80.6 746.3 BHK UBND xã

174 47 29 162.9 90.3 72.6 BHK UBND xã

175 3 779 10326.1 312.4 10013.7 TON Chùa thôn Đoan Bái

176 4 183 3599.9 1835.5 1764.4 DTT UBND xã

177 41 117 8394.9 1326.6 7068.3 SON UBND xã
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178 41 126 1953.9 607.7 1346.2 MNC UBND xã

179 47 17 49.2 46.9 2.3 MNC UBND xã

180 47 263 142.8 91.4 51.4 MNC UBND xã

181 47 305 267.6 23.8 243.8 MNC UBND xã

182 47 397 19.7 19.7 0.0 NTD UBND xã

183 5173.9 5173.9 0.0 DGT,DTL

95401.1 30165.0 33106.9

30,165.0 m²

- Đất chuyên trồng lúa nước (LUC): 17,905.6 m²

- Đất bằng trồng cây hàng năm khác (BHK): 678.9 m²

- Đất trồng cây lâu năm (CLN): 85.0 m²

- Đất nuôi trồng thủy sản (NTS): 1,980.7 m²

- Đất ở tại nông thôn (ONT): 5.7 m²

- Đất XD cơ sở TTTD (DTT): 1,835.5 m²

- Đất công trình năng lượng (DNL): 71.2 m²

- Đất tôn giáo (TON): 312.4 m²

- Đất nghĩa trang, nghĩa địa,... (NTD): 19.7 m²

- Đất có mặt nước chuyên dùng (MNC): 769.8 m²

- Đất sông, ngòi, kênh,... (SON): 1,326.6 m²

- Đất giao thông, thủy lợi (DGT, DTL): 5,173.9 m²

DGT, DTL

Tổng

TỔNG DIỆN TÍCH THU HỒI:
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(Kèm theo Tờ trình số: 96/TTr-TNMT, ngày 10/01/2024 của Phòng Tài nguyên và Môi trường)

(Kèm theo Thông báo số: …../TB-UBND, ngày …/…./2024 của UBND huyện Gia Bình)
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STT

Tờ 

bản đồ

số

Thửa 

số

Tổng 

diện tích 

(m2)

Diện tích 

thu hồi 

(m2)

Diện tích 

còn lại 

(m2)

Loại đất Tên chủ sử dụng đất Số GCN

1 3 437 478.1 7.5 470.6 NTS Nguyễn Văn Bốn

2 3 779 10326.1 312.4 10013.7 TON Chùa thôn Đoan Bái

3 4 183 3599.9 1835.5 1764.4 DTT UBND xã

4 4 271 2002.3 508.0 1494.3 BHK UBND xã

5 4 276 72.6 5.7 66.9 ONT Nguyễn Văn Thế

6 10 87 669.2 14.6 654.6 NTS UBND xã

7 10 385 146.3 15.5 130.8 CLN UBND xã

8 41 59 104.2 85.8 18.4 LUC UBND xã

9 41 67 46.0 17.9 28.1 LUC UBND xã

10 41 68 102.0 61.8 40.2 LUC Đinh Thị Sáu CH 237111

11 41 69 388.0 287.2 100.8 LUC UBND xã

12 41 76 170.1 74.5 95.6 LUC Đinh Hữu Tốn CH 238800

13 41 77 399.0 228.0 171.0 LUC Phạm Thị Tuyển CH 237147

14 41 89 205.0 142.6 62.4 LUC Đinh Hữu Tốn CH 238802

15 41 90 85.2 63.3 21.9 LUC UBND xã

16 41 91 292.9 219.9 73.0 LUC Đặng Thị Bẩy CH 238741

17 41 92 1198.3 138.8 1059.5 LUC UBND xã

18 41 101 425.0 69.2 355.8 LUC Đinh Hữu Tốn CH 238803

19 41 102 1248.7 811.5 437.2 LUC Trần Th̃ Hương

20 41 108 207.0 165.9 41.1 LUC Phạm Thị Tuyển CH 237151

21 41 117 8394.9 1326.6 7068.3 SON UBND xã

22 41 126 1953.9 607.7 1346.2 MNC UBND xã

23 41 128 826.9 80.6 746.3 BHK UBND xã

24 41 137 242.3 20.8 221.5 LUC UBND xã

25 46 23 120.0 45.0 75.0 LUC Phạm Văn Hiển CQ 405399

26 46 24 205.9 68.2 137.7 LUC Nguyễn Văn Đồng CQ 405386

27 46 25 53.0 15.7 37.3 LUC Nguyễn Đức Tám CH 371414

28 46 26 105.9 27.5 78.4 LUC Nguyễn Văn Năm CQ 405461

29 46 27 40.0 9.6 30.4 LUC Nguyễn Văn Quý CH 320161

THỐNG KÊ DIỆN TÍCH THU HỒI ĐẤT

Phục vụ lập hồ sơ đất để xin giao đầu tư xây dựng tuyến đường từ QL.17 

đi khu trung tâm hành chính mới xã Đại Bái và các tuyến nhánh, huyện Gia Bình;

Chủ đầu tư: Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Gia Bình

(Kèm theo Trích lục bản đồ địa chính khu đất)

Khu đất thuộc: Xã Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh
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30 46 28 120.0 26.7 93.3 LUC Nguyễn Văn Quỹ CH 320163

31 46 29 40.1 8.0 32.1 LUC Nguyễn Đăng Bằng CH 320016

32 46 30 186.0 31.8 154.2 LUC Nguyễn Đăng Thạc CH 320325

33 46 31 139.9 17.7 122.2 LUC Nguyễn Đăng Đường CH 371127

34 46 32 140.0 12.2 127.8 LUC Nguyễn Văn Thơm CH 320317

35 46 33 134.0 97.3 36.7 LUC Nguyễn Công Thức CH 371502

36 46 34 120.0 63.0 57.0 LUC Đỗ Văn Lịch CQ 405440

37 46 35 79.9 40.6 39.3 LUC Đỗ Văn Cảnh CQ 405349

38 46 36 40.1 20.0 20.1 LUC Nguyễn Thị Vui CH 371605

39 46 37 132.9 63.2 69.7 LUC Nguyễn Văn Thủy CH 371518

40 46 38 100.0 44.6 55.4 LUC Nguyễn Thị Khang CH 371216

41 46 39 160.0 65.9 94.1 LUC Hoàng Thị Tải CH 371407

42 46 40 93.0 0.4 92.6 LUC Nguyễn Công Thành CH 320177

43 46 47 80.0 1.6 78.4 LUC Nguyễn Xuân Tuyến CH 371574

44 46 48 60.2 2.6 57.6 LUC Tô Thị Diệc CH 320307

45 46 49 159.9 12.4 147.5 LUC Nguyễn Thị Ngăn CH 371307

46 46 50 100.1 11.8 88.3 LUC Nguyễn Thị Căn CH 320028

47 46 51 126.9 19.4 107.5 LUC Nguyễn Văn Ba CH 371001

48 46 52 80.1 14.8 65.3 LUC Nguyễn Văn Tân CH 371420

49 46 53 106.1 22.5 83.6 LUC Tô Văn Hành CH 371149

50 46 54 253.0 66.9 186.1 LUC Nguyễn Văn Thuần CH 371488

51 46 158 53.0 14.9 38.1 LUC Nguyễn Đức Mười CH 371299

52 47 10 623.5 60.6 562.9 LUC UBND xã

53 47 13 666.0 198.9 467.1 LUC Nguyễn Văn Năm CH 320148

54 47 16 105.4 71.2 34.2 DNL Cty điện lực BN

55 47 17 49.2 46.9 2.3 MNC UBND xã

56 47 18 94.1 83.6 10.5 LUC Nguyễn Văn Tuấn CQ 405518

57 47 19 5019.3 1927.9 3091.4 NTS UBND xã

58 47 21 128.7 42.6 86.1 LUC Nguyễn Đăng Vi CH 371583

59 47 22 750.0 259.7 490.3 LUC Nguyễn Văn Dũng CH 320047

60 47 23 559.9 212.4 347.5 LUC Vũ Huấn CH 320264

61 47 24 792.0 251.1 540.9 LUC Nguyễn Đức Sáu CH 320170

62 47 26 300.0 35.9 264.1 LUC Đỗ Văn Lịch CQ 405441

63 47 29 162.9 90.3 72.6 BHK UBND xã

64 47 39 239.0 131.3 107.7 LUC Nguyễn Văn Thuần CH 371490

65 47 40 625.1 333.5 291.6 LUC Đào Công Hoài CH 371178

66 47 47 500.0 268.2 231.8 LUC Nguyễn Văn Tân CH 371421
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67 47 72 792.0 407.0 385.0 LUC Nguyễn Văn Ba CH 371002

68 47 73 750.4 32.9 717.5 LUC Nguyễn Thị Hiển CQ 405537

69 47 107 833.0 299.1 533.9 LUC Nguyễn Bá Giáp CH 371131

70 47 108 500.0 219.7 280.3 LUC Nguyễn Bá Tú CH 371551

71 47 153 500.2 138.1 362.1 LUC Đỗ Văn Thủy CH 371508

72 47 154 1458.0 290.1 1167.9 LUC Nguyễn Văn Hòa CQ 405405

73 47 207 833.9 159.8 674.1 LUC Đỗ Văn Ngợi CH 371326

74 47 208 750.0 278.3 471.7 LUC Nguyễn Văn Thẩn CQ 405498

75 47 212 206.9 8.3 198.6 LUC Nguyễn Văn Huân CH 371200

76 47 213 106.0 0.3 105.7 LUC Nguyễn Văn Lịch CH 371247

77 47 220 93.0 48.5 44.5 LUC Nguyễn Văn Thư CH 320303

78 47 221 169.3 78.8 90.5 LUC Hoàng Văn Mi CH 320595

79 47 222 120.1 46.9 73.2 LUC Nguyễn Thị Nhã CH 371334

80 47 223 200.0 72.2 127.8 LUC Hoàng Văn Thuấn CH 371483

81 47 224 179.9 56.4 123.5 LUC Nguyễn Đăng Miền CH 320137

82 47 225 92.9 26.0 66.9 LUC Nguyễn Đăng Bộ CH 320026

83 47 226 80.1 20.6 59.5 LUC Nguyễn Đăng Viên CH 320245

84 47 227 193.0 43.2 149.8 LUC Dương Danh Độ CH 371109

85 47 228 80.1 15.2 64.9 LUC Dương Danh Thiết CH 320217

86 47 229 120.0 19.7 100.3 LUC Nguyễn Văn Hải

87 47 230 199.8 24.9 174.9 LUC Nguyễn Văn Duyên CH 371074

88 47 231 120.0 10.3 109.7 LUC Nguyễn Văn Đường CH 320051

89 47 232 80.1 5.0 75.1 LUC Nguyễn Văn Hoài CH 320063

90 47 233 80.1 3.4 76.7 LUC Nguyễn Thị Tơ CH 371526

91 47 234 92.8 2.0 90.8 LUC Nguyễn Văn Luyện CH 320131

92 47 242 293.0 144.5 148.5 LUC Dương Danh Đại CQ 405380

93 47 243 80.1 33.7 46.4 LUC Nguyễn Văn Lan CH 371238

94 47 244 53.3 4.2 49.1 LUC UBND xã

95 47 246 1041.9 315.5 726.4 LUC Nguyễn Văn Vinh CH 371603

96 47 247 916.7 210.0 706.7 LUC Nguyễn Đức Tấn CH 371425

97 47 248 1518.1 270.6 1247.5 LUC Dương Danh Đại CQ 405381

98 47 251 375.0 172.7 202.3 LUC Nguyễn Đăng Quyết CH 320172

99 47 253 233.0 180.0 53.0 LUC Nguyễn Văn Hòa CQ 405408

100 47 254 105.9 76.2 29.7 LUC Nguyễn Đăng Vinh CH 320226

101 47 255 206.1 119.9 86.2 LUC Nguyễn Đăng Hiệp CH 371166

102 47 256 160.0 95.5 64.5 LUC Nguyễn Văn Cương CQ 405372

103 47 257 66.0 39.4 26.6 LUC Nguyễn Viết Điển CH 371094
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104 47 258 93.1 55.5 37.6 LUC Đỗ Văn Quý CH 371370

105 47 259 185.9 110.2 75.7 LUC Đỗ Văn Vinh CH 371594

106 47 260 133.0 78.4 54.6 LUC Đỗ Văn Ngợi CH 371327

107 47 261 80.0 47.0 33.0 LUC Đỗ Văn Thủy CH 371509

108 47 262 139.9 80.7 59.2 LUC Nguyễn Văn Tứ CH 371565

109 47 263 142.8 91.4 51.4 MNC UBND xã

110 47 264 106.2 57.5 48.7 LUC Nguyễn Văn Bằng CH 371022

111 47 265 173.0 101.1 71.9 LUC Nguyễn Thị Lừng CH 371269

112 47 266 40.0 23.3 16.7 LUC Nguyễn Ngọc Bịch CH 320006

113 47 267 220.0 126.0 94.0 LUC Nguyễn Đăng Hoành CH 320072

114 47 268 113.0 60.3 52.7 LUC Nguyễn Đăng Tung CH 320212

115 47 269 185.9 79.1 106.8 LUC Nguyễn Đăng Phong CH 320158

116 47 270 106.0 49.3 56.7 LUC Đỗ Văn Vĩ CH 320230

117 47 271 120.1 59.4 60.7 LUC Nguyễn Thị Thoa CH 371470

118 47 272 153.0 81.1 71.9 LUC Nguyễn Đăng Sui CH 371404

119 47 273 140.0 79.6 60.4 LUC Dương Danh Trung CH 371540

120 47 274 79.8 47.6 32.2 LUC Nguyễn Công Doanh CH 371064

121 47 275 60.1 36.8 23.3 LUC Nguyễn Văn Cương CH 371056

122 47 276 53.0 32.5 20.5 LUC Nguyễn Thị Phượng CH 371357

123 47 277 246.0 150.2 95.8 LUC Nguyễn Văn Khải CQ 405429

124 47 278 39.9 24.3 15.6 LUC Nguyễn Văn Nam CH 320256

125 47 279 40.0 24.3 15.7 LUC Nguyễn Thị Vượng CH 320340

126 47 280 133.1 81.0 52.1 LUC Nguyễn Văn Định CH 371105

127 47 281 72.8 44.3 28.5 LUC Đỗ Quang Toàn

128 47 282 86.1 52.4 33.7 LUC Nguyễn Thị Ướt CH 320221

129 47 283 193.0 117.7 75.3 LUC Nguyễn Thị Bản CQ 405335

130 47 284 220.0 134.2 85.8 LUC Vũ Viết Hùng CH 320088

131 47 285 133.0 80.9 52.1 LUC Nguyễn Đức Cảnh CQ 405354

132 47 286 73.1 44.4 28.7 LUC Đỗ Thị Cải CH 320039

133 47 287 106.0 64.2 41.8 LUC Nguyễn Đăng Tĩnh CQ 405507

134 47 288 32.8 19.9 12.9 LUC Nguyễn Đăng Điệp CH 371100

135 47 289 53.1 32.1 21.0 LUC Tô Thị Lý CH 371283

136 47 290 132.9 79.1 53.8 LUC Tô Văn Hiền CH 371162

137 47 291 80.0 45.6 34.4 LUC Nguyễn Văn Thọ CQ 405503

138 47 292 120.0 65.4 54.6 LUC Nguyễn Văn Thát CH 371453

139 47 293 666.1 465.4 200.7 LUC UBND xã

140 47 294 625.0 465.1 159.9 LUC Nguyễn Thị Khang CH 371220
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141 47 297 417.1 393.9 23.2 LUC Nguyễn Viết Điển CH 371095

142 47 298 1167.0 689.6 477.4 LUC Đỗ Văn Vinh CH 371596

143 47 300 914.9 513.4 401.5 LUC Nguyễn Đăng Thắng CH 320196

144 47 303 99.9 31.5 68.4 LUC Đào Công Hoài CH 371180

145 47 304 120.0 41.5 78.5 LUC UBND xã

146 47 305 267.6 23.8 243.8 MNC UBND xã

147 47 317 133.0 3.0 130.0 LUC Tô Thị Tôn CH 371531

148 47 318 60.0 3.5 56.5 LUC Tô Văn Tám CH 371416

149 47 319 60.0 5.7 54.3 LUC Tô Thị Vui CH 320239

150 47 320 68.0 12.8 55.2 LUC Nguyễn Đăng Vi CH 371585

151 47 321 193.2 40.2 153.0 LUC Nguyễn Văn Nho CQ 405488

152 47 322 92.9 22.5 70.4 LUC Nguyễn Thị Thúy CH 320260

153 47 323 126.0 34.0 92.0 LUC Nguyễn Đức Sáu CH 320171

154 47 324 79.9 23.8 56.1 LUC Trần Văn Tập CH 371429

155 47 325 186.0 62.2 123.8 LUC Trần Văn Luyến CH 371280

156 47 326 60.0 22.0 38.0 LUC Nguyễn Đăng Việt CQ 405524

157 47 327 93.1 36.1 57.0 LUC Nguyễn Đăng Qúy CH 371376

158 47 330 947.2 0.7 946.5 LUC Nguyễn Văn Dân CH 320344

159 47 334 584.0 33.1 550.9 LUC Đỗ Văn Quý CH 371371

160 47 335 833.2 50.4 782.8 LUC Hoàng Văn Long CQ 405447

161 47 336 500.0 326.8 173.2 LUC Nguyễn Công Doanh CH 371065

162 47 350 666.0 437.9 228.1 LUC Nguyễn Văn Tứ CH 371566

163 47 364 583.0 388.6 194.4 LUC Nguyễn Văn Thư CH 320304

164 47 380 500.0 333.6 166.4 LUC Nguyễn Đăng Được CH 320109

165 47 395 121.9 66.4 55.5 LUC UBND xã

166 47 396 750.2 448.0 302.2 LUC Nguyễn Văn Đường CH 320052

167 47 397 19.7 19.7 0.0 NTD UBND xã

168 47 398 1124.9 31.6 1093.3 LUC Nguyễn Công Bằng CH 371016

169 47 415 499.8 253.5 246.3 LUC Nguyễn Văn Hoài CH 320064

170 47 416 1125.0 207.3 917.7 LUC Lê Thị Mận CQ 405455

171 47 431 921.0 404.8 516.2 LUC Nguyễn Công Thức CH 371503

172 47 435 160.0 55.9 104.1 LUC UBND xã

173 47 437 1885.2 30.7 1854.5 NTS Nguyễn Đức Tấn

174 47 448 728.7 139.9 588.8 LUC UBND xã

175 47 449 416.0 66.6 349.4 LUC Nguyễn Văn Bốn CH 371032

176 47 450 962.0 152.6 809.4 LUC Nguyễn Văn Lượng CH 371278

177 47 451 667.0 81.8 585.2 LUC Tô Văn Hành CH 371153
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178 47 452 358.0 1.3 356.7 LUC Vũ Huấn CH 320267

179 47 458 200.0 185.8 14.2 LUC Đỗ Văn Cảnh CQ 405352

180 47 459 250.0 49.2 200.8 LUC Nguyễn Thị Nghị CH 371312

181 47 472 1436.4 52.4 1384.0 CLN Nguyễn Đức Tấn

182 47 487 3562.0 17.1 3544.9 CLN Nguyễn Văn Thuật

183 5173.9 5173.9 0.0 DGT,DTL

95401.1 30165.0 65236.1

30,165.0 m²

- Đất chuyên trồng lúa nước (LUC): 17,905.6 m²

- Đất bằng trồng cây hàng năm khác (BHK): 678.9 m²

- Đất trồng cây lâu năm (CLN): 85.0 m²

- Đất nuôi trồng thủy sản (NTS): 1,980.7 m²

- Đất ở tại nông thôn (ONT): 5.7 m²

- Đất XD cơ sở TTTD (DTT): 1,835.5 m²

- Đất công trình năng lượng (DNL): 71.2 m²

- Đất tôn giáo (TON): 312.4 m²

- Đất nghĩa trang, nghĩa địa,... (NTD): 19.7 m²

- Đất có mặt nước chuyên dùng (MNC): 769.8 m²

- Đất sông, ngòi, kênh,... (SON): 1,326.6 m²

- Đất giao thông, thủy lợi (DGT, DTL): 5,173.9 m²

Tổng

TỔNG DIỆN TÍCH THU HỒI:

DGT, DTL

Ngày        tháng       năm 2023

UBND xã Đại Bái

Ngày        tháng       năm 2023

Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc NinhNgười lập

Đỗ Duy Yên
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